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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 31 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng
thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH5;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu thập, quản lý,
khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kết nối,
chia sẻ dũ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 22/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận,
lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư 02/2025/TT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Môi trường ban hành quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
và môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Mội trường; kết quả thầm
định của Sở Tư pháp, ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại

Thông báo số 419/TB-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 và Kết luận số 387-KL/ĐU
ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tinh;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý,
khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai
thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2026.
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Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi

1. Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Uy ban

nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử
dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

2. Quyết định số 71/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Định được sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy chế ban hành
kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các xã, phường và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Vụ PC - Bộ NNMT;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức

thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;
Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- СТ, РСТT UBND tinh;
- CVP, PVP TH, NN, XD;

- Phòng: NNMT; TTPVHCC;
- Lưu: VT, N4.
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QUY CHẾ

Thu thập, quản lý, khaithac, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu
nông nghiệp và mối trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông
tin, dữ liệu về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng,
chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng
sản, địa chất; mổi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ;
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám (sau
đây gọi là thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối,
chia sẻ thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng
thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp
và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thu thập, quản lý, khai
thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.

2. Quy chế này không áp dụng đối với thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí
mật nhà nước ngành nông nghiệp và môi trường. Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu
thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện
hành.

3. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định
của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường

Thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường phải là các thông tin, dữ liệu,
hồ sơ, tài liệu được thu thập và lựu trữ theo đúng quy định. Thông tin, dữ liệu
nông nghiệp và môi trường bao gồm các hồ sơ, tài liệu được quy định tại Điều 3
Thông tư 02/2025/TT-BNNMT quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu lĩnh vực
nông nghiệp và môi trường.

Điều 4. Nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin,
dữ liệu nông nghiệp và môi trường

Việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nông nghiệp
và môi trường phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:




















